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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp 
giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 78/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2026.
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật;
- Bộ KH&CN: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KGVX, TĐC.
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QUY CHẾ
Phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
(Kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-TTg ngày      tháng      năm 2026
 của Thủ tướng Chính phủ)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2026/NĐ-CP); bao gồm phối hợp chia sẻ thông tin, dữ liệu, cảnh báo rủi ro; phối hợp chuyên môn, kỹ thuật; phối hợp kiểm tra trong trường hợp pháp luật quy định; chuyển thông tin, hồ sơ và phối hợp theo dõi kết quả xử lý, khắc phục sau kiểm tra.
2. Phạm vi phối hợp áp dụng đối với sản phẩm trong sản xuất; hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa lưu thông trên thị trường, bao gồm hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử. Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc kiểm tra và phối hợp kiểm tra chỉ thực hiện trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 45 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi bởi Luật số 78/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa).
3. Quy chế này không điều chỉnh thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra nhà nước về đo lường, đánh giá sự phù hợp, công nhận, đăng ký, chỉ định hoặc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp; các nội dung này thực hiện theo pháp luật chuyên ngành tương ứng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ; bộ quản lý ngành, lĩnh vực; cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan chuyên môn có trách nhiệm quản lý nhà nước hoặc phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan hải quan, quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển; cơ quan quản lý thương mại điện tử, bưu chính và cơ quan nhà nước khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật giao.
4. Tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện thử nghiệm, giám định, chứng nhận, xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận và hoạt động đánh giá sự phù hợp khác theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn và tổ chức, chuyên gia có năng lực kỹ thuật tham gia cung cấp thông tin, kết quả hoặc hỗ trợ chuyên môn phục vụ hoạt động kiểm tra theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức cung cấp nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính, chuyển phát, logistics, kho vận và tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan theo quyền, nghĩa vụ được pháp luật chuyên ngành quy định.
6. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, vận chuyển, lưu giữ sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý và khắc phục sau kiểm tra.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa là cơ quan quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Cơ quan chủ trì phối hợp kiểm tra là cơ quan kiểm tra có thẩm quyền đối với sản phẩm, hàng hóa hoặc nội dung chính cần phối hợp và được xác định làm đầu mối tổ chức phối hợp. Việc làm đầu mối phối hợp không làm thay đổi thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản, kết luận hoặc xử lý của cơ quan khác.
3. Cơ quan phối hợp là cơ quan, tổ chức tham gia cung cấp thông tin, dữ liệu, nhân lực, chuyên môn, kết quả kỹ thuật hoặc thực hiện phần việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu hoặc đề nghị phối hợp.
4. Dữ liệu phục vụ phối hợp kiểm tra là thông tin, hồ sơ, tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạo lập, quản lý hoặc được quyền khai thác theo pháp luật, phục vụ việc lập kế hoạch, kiểm tra, đánh giá rủi ro, xử lý và theo dõi khắc phục.
5. Cảnh báo rủi ro là thông tin về khả năng sản phẩm, hàng hóa không đáp ứng yêu cầu chất lượng hoặc có nguy cơ mất an toàn đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, phân tích, xác minh hoặc phân loại theo quy định của pháp luật để phục vụ quản lý rủi ro. Phản ánh, khiếu nại, thông tin từ tổ chức, cá nhân, nền tảng số hoặc nguồn thông tin khác chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý là nguồn thông tin đầu vào, không mặc nhiên là cảnh báo rủi ro làm căn cứ kiểm tra hoặc xử lý.
6. Kiểm tra trực tuyến, kiểm tra từ xa là phương thức tiến hành kiểm tra chuyên ngành dựa trên dữ liệu điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành và pháp luật chuyên ngành có liên quan. Trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, việc áp dụng kiểm tra trực tuyến, kiểm tra từ xa phải bảo đảm phù hợp với phương thức kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián tiếp theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và việc sử dụng dữ liệu để kết luận, xử lý phải đáp ứng điều kiện về nguồn, giá trị pháp lý và chứng cứ theo quy định của pháp luật.
7. Nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử được hiểu theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thương mại điện tử và pháp luật có liên quan.
8. Khắc phục sau kiểm tra là việc thực hiện văn bản yêu cầu chấn chỉnh, quyết định xử lý hoặc biện pháp khắc phục hậu quả do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của từng cơ quan; việc phối hợp không làm thay đổi, chuyển giao hoặc mở rộng thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản, kết luận, xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền. Việc phối hợp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới đối với tổ chức, cá nhân.
2. Việc phối hợp kiểm tra giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa chỉ thực hiện trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; các hình thức phối hợp khác được thực hiện theo yêu cầu quản lý và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tham gia.
3. Bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước và kiểm tra chuyên ngành khác. Không kiểm tra lặp lại cùng đối tượng, cùng nội dung và cùng thời kỳ khi đã có kết quả kiểm tra hợp pháp có thể sử dụng, trừ trường hợp phát sinh căn cứ kiểm tra mới theo quy định của pháp luật.
4. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở quản lý rủi ro, lịch sử tuân thủ, cảnh báo rủi ro, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, dữ liệu quản lý chuyên ngành và kết quả kiểm tra, đánh giá sự phù hợp hợp pháp đã có. Việc lựa chọn phương thức, mức độ kiểm tra, miễn, giảm hoặc không kiểm tra thực tế chỉ thực hiện trong trường hợp, điều kiện do pháp luật quy định; Quy chế này không đặt ra chế độ miễn, giảm kiểm tra riêng.
5. Ưu tiên kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu điện tử; không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, thành phần hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã được quyền khai thác, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật.
6. Kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận, xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận, kiểm định, hiệu chuẩn, kết quả đánh giá sự phù hợp khác và kết quả kiểm tra đã có được sử dụng trong phạm vi giá trị pháp lý, phạm vi năng lực, đối tượng, lô hàng, thời hạn và điều kiện sử dụng của kết quả đó.
7. Bảo đảm kịp thời, khách quan, minh bạch, không gây cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân và thông tin hạn chế tiếp cận theo quy định của pháp luật.
8. Cơ quan cung cấp, tạo lập hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu chịu trách nhiệm về nội dung do mình cung cấp; cơ quan khai thác, sử dụng chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin, dữ liệu đúng mục đích, đúng thẩm quyền.
Điều 5. Nội dung phối hợp
1. Chia sẻ thông tin về kế hoạch, đối tượng, nội dung và thời kỳ kiểm tra để nhận diện, phòng ngừa chồng chéo, trùng lặp.
2. Trao đổi, xác minh thông tin; phối hợp chuyên môn, kỹ thuật; phối hợp kiểm tra trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
3. Kết nối, chia sẻ, cập nhật và khai thác dữ liệu về sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, cá nhân, kết quả đánh giá sự phù hợp, kết quả kiểm tra, xử lý, cảnh báo rủi ro, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu có liên quan.
4. Phối hợp lấy mẫu, giao nhận, niêm phong, bảo quản, vận chuyển mẫu; thử nghiệm, giám định, chứng nhận, xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận hoặc hoạt động kỹ thuật khác khi có liên quan; xác minh thông tin kỹ thuật và sử dụng kết quả chuyên môn phục vụ kiểm tra.
5. Phối hợp xử lý vụ việc liên ngành, liên địa phương; hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa lưu thông trên thị trường và hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử.
6. Chuyển thông tin, tài liệu, hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền; phối hợp thực hiện, theo dõi quyết định xử lý, thu hồi, khắc phục; phối hợp cảnh báo và công khai thông tin theo quy định của pháp luật.
7. Phối hợp sử dụng năng lực kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi số và bảo đảm điều kiện thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực được cấp có thẩm quyền giao.
CHƯƠNG II
XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP 
VÀ ĐIỀU PHỐI KẾ HOẠCH KIỂM TRA
Điều 6. Xác định cơ quan chủ trì phối hợp kiểm tra
1. Cơ quan chủ trì phối hợp kiểm tra phải là cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối với sản phẩm, hàng hóa hoặc nội dung chính cần phối hợp theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, pháp luật chuyên ngành và quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước.
2. Đối với sản phẩm, hàng hóa có nhiều mục đích sử dụng hoặc có đặc tính kỹ thuật liên quan đến nhiều lĩnh vực, việc xác định bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì quản lý chất lượng thực hiện theo Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, căn cứ vào bản chất và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa.
3. Trường hợp pháp luật đã xác định cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hoặc xử lý đối với sản phẩm, hàng hóa, nội dung hoặc hành vi thì cơ quan đó thực hiện theo thẩm quyền; Quy chế này không xác lập thứ tự ưu tiên thẩm quyền khác.
4. Trường hợp chưa xác định được bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì quản lý chất lượng do có giao thoa về đặc tính kỹ thuật hoặc pháp luật chuyên ngành, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ liên quan để thống nhất phương án phân công; trường hợp không thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo điểm c khoản 1 Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
5. Trường hợp một vụ việc có nhiều sản phẩm, hàng hóa hoặc nhiều hành vi thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan, từng cơ quan thực hiện phần việc thuộc thẩm quyền của mình; các cơ quan thống nhất một cơ quan làm đầu mối phối hợp khi cần thiết. Việc làm đầu mối không làm thay đổi thẩm quyền của từng cơ quan.
6. Đối với vụ việc liên tỉnh, cơ quan nơi phát hiện thực hiện ngay các biện pháp thuộc thẩm quyền để ghi nhận, bảo toàn thông tin, dữ liệu, mẫu, tang vật hoặc chứng cứ; đồng thời chuyển thông tin cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương có liên quan để phối hợp xử lý.
7. Cơ quan tiếp nhận thông tin liên tỉnh xác nhận việc tiếp nhận, xác định đầu mối xử lý và phản hồi cho cơ quan chuyển thông tin bằng phương thức điện tử hoặc phương thức phù hợp. Việc chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính hoặc vụ việc có dấu hiệu tội phạm thực hiện theo pháp luật tương ứng.
8. Trường hợp có nguy cơ tẩu tán hàng hóa hoặc nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, sức khỏe, môi trường, cơ quan nơi phát hiện gửi cảnh báo nhanh cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan; từng cơ quan áp dụng biện pháp thuộc thẩm quyền và phối hợp cập nhật tình trạng xử lý.
9. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ điều phối theo khoản 4 Điều 15, khoản 1 Điều 93 và Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện nhiệm vụ đầu mối theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì phối hợp kiểm tra
1. Xác định trường hợp cần phối hợp, nội dung phối hợp, cơ quan tham gia, thông tin, dữ liệu, yêu cầu chuyên môn, thời điểm và phương thức phối hợp.
2. Ban hành hoặc trình người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức cuộc kiểm tra theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Nghị định số 217/2025/NĐ-CP) và pháp luật chuyên ngành; yêu cầu phối hợp không phải là căn cứ độc lập để ban hành quyết định kiểm tra.
3. Rà soát dữ liệu, kết quả kiểm tra, thử nghiệm, giám định và đánh giá sự phù hợp đã có trước khi yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc thực hiện lại hoạt động kỹ thuật.
4. Gửi yêu cầu hoặc đề nghị phối hợp bằng văn bản, thông điệp dữ liệu hoặc trên hệ thống thông tin; nội dung yêu cầu phải xác định rõ vụ việc, nội dung cần phối hợp, đầu mối liên hệ, thời hạn phản hồi và tài liệu, dữ liệu hoặc chuyên môn cần cung cấp. Trường hợp khẩn cấp được thông báo bằng phương thức nhanh nhất và hoàn thiện thông tin trên hệ thống hoặc bằng văn bản sau đó.
5. Tổng hợp kết quả phối hợp, thông báo kịp thời cho cơ quan phối hợp về kết quả xử lý có liên quan; chỉ kết luận, quyết định hoặc kiến nghị đối với nội dung thuộc thẩm quyền của mình.
6. Cập nhật kịp thời kết quả kiểm tra, cảnh báo, tình trạng chuyển xử lý và kết quả khắc phục theo thời hạn và trách nhiệm cập nhật dữ liệu được pháp luật quy định.
Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan phối hợp
1. Cử người có chuyên môn phù hợp tham gia hoạt động phối hợp hoặc Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu, đề nghị hợp pháp và thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu phối hợp, phản hồi về khả năng thực hiện và cung cấp thông tin, dữ liệu có sẵn thuộc phạm vi được quyền cung cấp; trường hợp cần thời gian dài hơn để thực hiện phần việc chuyên môn thì thông báo thời gian dự kiến hoàn thành cho cơ quan chủ trì. Trường hợp khẩn cấp, thực hiện phản hồi theo yêu cầu của cơ quan chủ trì phù hợp tính chất vụ việc.
3. Thực hiện phần việc chuyên môn, kỹ thuật, xác minh hoặc hỗ trợ khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chịu trách nhiệm về ý kiến chuyên môn, thông tin, dữ liệu và kết quả do mình cung cấp.
4. Chủ động thông báo cho cơ quan chủ trì khi phát hiện nội dung dự kiến phối hợp trùng lặp với cuộc thanh tra, kiểm tra khác hoặc đã có kết quả hợp pháp có thể sử dụng.
5. Trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu phối hợp, có xung đột thẩm quyền, xung đột lợi ích hoặc nội dung vượt chức năng, nhiệm vụ thì phải thông báo và nêu rõ lý do để cơ quan chủ trì xử lý theo thẩm quyền.
Điều 9. Phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra
1. Việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề thực hiện theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành. Kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải gắn với mức độ rủi ro, dữ liệu và lịch sử tuân thủ theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Cơ quan lập kế hoạch khai thác thông tin về kế hoạch thanh tra, kiểm toán và kiểm tra chuyên ngành đã được chia sẻ để nhận diện nguy cơ chồng chéo, trùng lặp; việc gửi kế hoạch và xử lý chồng chéo thực hiện theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Luật Thanh tra và pháp luật có liên quan.
3. Các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa chia sẻ thông tin cần thiết về đối tượng, nội dung và thời kỳ dự kiến kiểm tra trên hệ thống dữ liệu hoặc bằng phương thức điện tử phù hợp để phối hợp phòng ngừa trùng lặp.
4. Trường hợp đã có kết quả kiểm tra hợp pháp có thể sử dụng, cơ quan lập kế hoạch xem xét điều chỉnh đối tượng hoặc nội dung kiểm tra, trừ trường hợp phát sinh căn cứ kiểm tra mới theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra
1. Việc xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa kiểm tra chuyên ngành với thanh tra và giữa các hoạt động kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Luật Thanh tra và pháp luật có liên quan.
2. Khi phát hiện nguy cơ trùng lặp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các cơ quan trao đổi để xác định phạm vi, nội dung, thời kỳ kiểm tra, khả năng sử dụng kết quả đã có và phương án phối hợp; việc thống nhất không làm thay đổi thẩm quyền của từng cơ quan.
3. Trường hợp cùng một đối tượng, cùng thời kỳ nhưng nội dung kiểm tra thuộc các thẩm quyền chuyên ngành khác nhau và không thể hợp nhất thành một cuộc kiểm tra, các cơ quan phối hợp về thời gian, trao đổi thông tin và sử dụng kết quả để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng kiểm tra.
4. Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành không thống nhất được phương án xử lý chồng chéo, trùng lặp thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên xem xét, quyết định theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.
5. Trường hợp chồng chéo với hoạt động thanh tra hoặc kiểm toán nhà nước, việc xử lý thực hiện theo pháp luật về thanh tra, kiểm toán nhà nước và kiểm tra chuyên ngành; cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả đã có theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 11. Phối hợp xử lý cảnh báo rủi ro và kết quả khảo sát chất lượng
1. Cảnh báo rủi ro, kết quả khảo sát chất lượng, phản ánh, dữ liệu điện tử và thông tin từ nguồn hợp pháp là đầu vào để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xác minh và xem xét căn cứ ban hành quyết định kiểm tra theo Điều 11 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành.
2. Cơ quan tiếp nhận thông tin xác định sơ bộ sản phẩm, hàng hóa, chủ thể, địa bàn và cơ quan có thẩm quyền; chuyển thông tin, tài liệu cần thiết cho cơ quan đó. Trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP thì các cơ quan tổ chức phối hợp kiểm tra.
3. Kết quả khảo sát chất lượng được chuyển cho cơ quan kiểm tra có thẩm quyền theo khoản 3 Điều 91 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Cơ quan tiếp nhận quyết định việc kiểm tra, hậu kiểm theo thẩm quyền; kết quả khảo sát không được sử dụng trực tiếp làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính.
4. Trường hợp thông tin cảnh báo cho thấy nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc hàng hóa có khả năng bị tẩu tán nhanh, cơ quan tiếp nhận sử dụng kênh cảnh báo nhanh để chuyển thông tin cho cơ quan có thẩm quyền; biện pháp ngăn chặn, tạm dừng, thu hồi, ngừng lưu thông hoặc biện pháp xử lý khác chỉ do cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Phối hợp kiểm tra liên ngành, liên địa phương
1. Việc phối hợp kiểm tra giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được tổ chức trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Hình thức phối hợp gồm chia sẻ dữ liệu, phối hợp chuyên môn, cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra hoặc tổ chức các cuộc kiểm tra riêng nhưng phối hợp về thời gian và trao đổi kết quả.
2. Trường hợp thành lập Đoàn kiểm tra có thành viên của nhiều cơ quan, Đoàn kiểm tra được thành lập bằng quyết định của người có thẩm quyền theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, khoản 9 Điều 45 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật chuyên ngành.
3. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định kiểm tra; thành viên chịu trách nhiệm về phần việc và ý kiến chuyên môn được phân công. Việc tham gia Đoàn kiểm tra không làm phát sinh thẩm quyền xử lý ngoài thẩm quyền pháp luật quy định.
4. Đối với vụ việc liên tỉnh, căn cứ tính chất vụ việc để thành lập Đoàn kiểm tra hoặc tổ chức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền tại từng địa phương. Trường hợp không thành lập Đoàn kiểm tra liên địa phương, các cơ quan phối hợp bằng cảnh báo nhanh, chuyển dữ liệu, bảo toàn chứng cứ, phối hợp lấy mẫu và phản hồi kết quả.
5. Biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả, văn bản yêu cầu chấn chỉnh, quyết định xử lý và tài liệu khác được lập, ký theo thẩm quyền, trình tự của pháp luật có liên quan; ý kiến chuyên môn của cơ quan phối hợp phải được thể hiện hoặc lưu trong hồ sơ vụ việc.
CHƯƠNG III
PHỐI HỢP TRONG TỔ CHỨC KIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 13. Phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
1. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất thực hiện kiểm tra theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; cơ quan khác tham gia phối hợp theo Điều 5 và Điều 12 Quy chế này.
2. Nội dung phối hợp gồm chia sẻ, xác minh thông tin về cơ sở sản xuất, sản phẩm, tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, kết quả đánh giá sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc, nhãn hàng hóa, nhãn điện tử, kết quả kiểm tra trước đó và cảnh báo rủi ro có liên quan.
3. Trường hợp cần xác minh nội dung về đo lường, đánh giá sự phù hợp, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc hoặc chỉ tiêu kỹ thuật chuyên ngành, cơ quan chủ trì yêu cầu cơ quan, tổ chức có chức năng phù hợp phối hợp; nội dung phối hợp phải nằm trong phạm vi của vụ việc kiểm tra.
4. Cơ quan quản lý thị trường, công an và cơ quan khác tham gia phối hợp tại cơ sở sản xuất khi thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc theo yêu cầu, đề nghị phối hợp hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 14. Phối hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
1. Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu và xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành. Cơ quan hải quan và cơ quan kiểm tra chất lượng phối hợp chia sẻ dữ liệu phục vụ kiểm tra, hậu kiểm.
2. Dữ liệu phối hợp gồm thông tin cần thiết về tờ khai, lô hàng, chủ hàng, địa điểm lưu giữ, tình trạng xử lý kiểm tra chất lượng, kết quả kiểm tra, cảnh báo rủi ro và trạng thái xử lý sau kiểm tra trong phạm vi pháp luật cho phép.
3. Trường hợp doanh nghiệp, nơi mở tờ khai, cửa khẩu, kho lưu giữ, địa điểm lấy mẫu hoặc nơi lưu thông ở các địa phương khác nhau, việc xác định cơ quan tiếp nhận, thụ lý hồ sơ thực hiện theo pháp luật về hàng hóa nhập khẩu; cơ quan đã thụ lý hợp pháp phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại các địa bàn liên quan để xác minh, lấy mẫu, bảo toàn dữ liệu, theo dõi tình trạng lô hàng và phản hồi kết quả.
4. Hậu kiểm đối với hàng hóa nhập khẩu sau thông quan được thực hiện theo cơ chế hậu kiểm, kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành; không được coi là công đoạn tiếp nối của thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước thông quan. Khi hậu kiểm phát hiện hàng hóa không phù hợp, cơ quan phát hiện phối hợp với cơ quan kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, cơ quan hải quan và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan để truy xuất lô hàng, xác định số lượng còn lưu thông, thực hiện hoặc theo dõi biện pháp xử lý theo thẩm quyền.
5. Việc phối hợp ưu tiên thực hiện thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng một cửa quốc gia, hệ thống thông tin hải quan, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hệ thống chuyên ngành có liên quan.
Điều 15. Phối hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
1. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương thực hiện kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường theo phân công, phân cấp và thẩm quyền được pháp luật quy định; cơ quan kiểm tra thuộc bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện kiểm tra trong phạm vi thẩm quyền của mình.
2. Cơ quan quản lý thị trường thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi thuộc thẩm quyền; trường hợp cần xác định nội dung kỹ thuật về chất lượng thì phối hợp chuyển thông tin, tài liệu, mẫu hoặc đề nghị cơ quan kiểm tra chất lượng có thẩm quyền xác minh.
3. Công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan hải quan, cơ quan quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để xác minh nguồn hàng, địa điểm, chủ thể, tuyến vận chuyển, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo toàn chứng cứ.
4. Trường hợp hàng hóa liên quan nhiều ngành, lĩnh vực hoặc nhiều địa phương, cơ quan phát hiện ban đầu chuyển thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và phối hợp theo Điều 6 và Điều 12 Quy chế này.
5. Kết quả kiểm tra, xử lý và tình trạng khắc phục được cập nhật, chia sẻ theo trách nhiệm và phân quyền dữ liệu để phục vụ quản lý rủi ro, truy xuất và hạn chế kiểm tra lặp lại.
Điều 16. Phối hợp kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số
1. Đối với hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử, bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm chủ trì hậu kiểm, xử lý vi phạm về chất lượng đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công; Bộ Công Thương thực hiện trách nhiệm quản lý đối với chủ quản nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử theo điểm g khoản 2 Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật về thương mại điện tử.
2. Nội dung phối hợp gồm xác minh thông tin về sản phẩm, hàng hóa, người bán, gian hàng, địa điểm kho, dữ liệu giao dịch, vận chuyển; bảo toàn thông tin điện tử; đối chiếu hồ sơ chất lượng, nhãn, truy xuất nguồn gốc, kết quả kiểm tra và cảnh báo đã có.
3. Chủ quản nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, logistics thực hiện việc cung cấp thông tin, sàng lọc, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm hoặc biện pháp khác theo nghĩa vụ được pháp luật chuyên ngành quy định và theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Các nghĩa vụ này thực hiện theo pháp luật về thương mại điện tử, bưu chính, chuyển phát, logistics và pháp luật có liên quan; Quy chế này không làm phát sinh nghĩa vụ mới ngoài nghĩa vụ đã được pháp luật quy định.
4. Trường hợp người bán, kho hàng, nơi giao hàng, nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi phát hiện vi phạm ở các địa phương khác nhau, các cơ quan có thẩm quyền phối hợp theo Điều 6 và Điều 12 Quy chế này để xác minh chủ thể, dòng hàng, bảo toàn dữ liệu và xử lý theo thẩm quyền.
5. Đối với nền tảng hoặc giao dịch xuyên biên giới, việc yêu cầu cung cấp dữ liệu, gỡ bỏ nội dung, ngăn chặn hoặc áp dụng biện pháp quản lý thực hiện theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế có liên quan và thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành.
Điều 17. Phối hợp khi kiểm tra chất lượng có nội dung về đo lường
1. Khi kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần xác minh nội dung về phương tiện đo, phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn, định lượng hoặc kết quả đo, cơ quan kiểm tra chất lượng đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về đo lường hoặc tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm có năng lực và điều kiện hoạt động phù hợp phối hợp.
2. Nội dung, phương thức, trình tự kiểm tra nhà nước về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường thực hiện theo pháp luật về đo lường.
3. Kết quả kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc đo lường hợp pháp được sử dụng trong phạm vi giá trị và điều kiện sử dụng để phục vụ cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận vụ việc.
4. Trường hợp nội dung cần kiểm tra, xử lý thuộc thẩm quyền về đo lường, cơ quan kiểm tra chất lượng chuyển hoặc cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền về đo lường và phối hợp theo yêu cầu.
Điều 18. Phối hợp với tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn và chuyên gia kỹ thuật
1. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra được yêu cầu, đề nghị hoặc sử dụng dịch vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện thử nghiệm, giám định, chứng nhận, xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận; tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn hoặc chuyên gia kỹ thuật để hỗ trợ chuyên môn theo quy định của pháp luật; việc trưng cầu chỉ thực hiện khi pháp luật có quy định.
2. Tổ chức, chuyên gia tham gia phải có năng lực, điều kiện hoạt động phù hợp; bảo đảm độc lập, khách quan và chịu trách nhiệm về kết quả chuyên môn do mình cung cấp.
3. Cơ quan kiểm tra xác định chỉ tiêu, căn cứ kỹ thuật, phạm vi yêu cầu và lựa chọn tổ chức đáp ứng điều kiện hoạt động tương ứng theo pháp luật, bao gồm phạm vi đăng ký, chỉ định, công nhận hoặc thừa nhận khi pháp luật yêu cầu. Trong cùng một vụ việc phối hợp, cơ quan phối hợp sử dụng kết quả do tổ chức được cơ quan chủ trì lựa chọn khi kết quả đáp ứng điều kiện sử dụng; không yêu cầu riêng việc đánh giá lại cùng nội dung, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
4. Kết quả đánh giá sự phù hợp, kiểm định, hiệu chuẩn và kết quả chuyên môn khác của tổ chức, chuyên gia là căn cứ kỹ thuật để cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá; việc kết luận và xử lý thuộc thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền.
5. Việc thử nghiệm lại, giám định lại, đánh giá lại hoặc sử dụng tổ chức khác chỉ thực hiện khi pháp luật có quy định hoặc có căn cứ cần kiểm chứng, bao gồm phản ánh, khiếu nại hoặc nghi ngờ có căn cứ về tính chính xác, khách quan, phạm vi năng lực, điều kiện hoạt động, xung đột lợi ích, dấu hiệu sai lệch hoặc việc vượt phạm vi năng lực.
Điều 19. Phối hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thử nghiệm, giám định
1. Việc lấy mẫu, niêm phong, lập hồ sơ mẫu, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, lưu mẫu, mở niêm phong, thử nghiệm, giám định, xử lý mẫu, kể cả xử lý mẫu lưu, thử nghiệm lại, giám định lại và quyền, nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra liên quan đến mẫu, thực hiện theo pháp luật chuyên ngành, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, phương pháp thử và quy trình kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra.
2. Mỗi lần giao nhận mẫu giữa các cơ quan, địa phương hoặc tổ chức thử nghiệm, giám định, kiểm định, hiệu chuẩn và tổ chức có liên quan phải được ghi nhận theo quy trình áp dụng, bảo đảm truy vết tối thiểu về tình trạng niêm phong, thời điểm, người giao, người nhận, địa điểm, điều kiện bảo quản và tài liệu kèm theo.
3. Cơ quan, tổ chức tham gia phối hợp thực hiện việc chứng kiến, lấy mẫu, niêm phong, bảo quản, vận chuyển hoặc giao nhận mẫu theo chức năng, nhiệm vụ, năng lực và phân công hợp pháp. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm phối hợp theo khoản 5 Điều 48 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và không thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật lấy mẫu khi pháp luật không giao.
4. Cơ quan chủ trì lựa chọn phương án thử nghiệm, giám định phù hợp với thời hạn kiểm tra chuyên ngành. Thời gian lấy mẫu, thử nghiệm, giám định không làm thay đổi thời hạn kiểm tra chuyên ngành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
5. Kinh phí lấy mẫu, thử nghiệm, giám định, bảo quản, vận chuyển và xử lý mẫu thực hiện theo Điều 47 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Điều 17 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Thông tư số 24/2026/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thi hành Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật chuyên ngành có liên quan.
Điều 20. Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá sự phù hợp và dữ liệu đã có
1. Cơ quan kiểm tra chủ động khai thác kết quả kiểm tra, thử nghiệm, giám định, chứng nhận, xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận, kiểm định, hiệu chuẩn, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu hợp pháp đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp.
2. Việc sử dụng kết quả đã có phải do cơ quan, tổ chức đáp ứng điều kiện hoạt động tương ứng theo quy định của pháp luật cung cấp và phù hợp về phạm vi năng lực, phương pháp, mẫu hoặc lô hàng, sản phẩm, chỉ tiêu, thời hạn hiệu lực và điều kiện sử dụng. Không yêu cầu thực hiện lại hoạt động kỹ thuật khi kết quả còn giá trị và đủ căn cứ sử dụng, trừ trường hợp pháp luật quy định hoặc có căn cứ cần kiểm chứng. Trường hợp kết quả, hồ sơ hoặc dữ liệu có dấu hiệu giả mạo, không còn hiệu lực, không đúng đối tượng, phạm vi hoặc không phù hợp với sản phẩm, hàng hóa thực tế, cơ quan kiểm tra thực hiện xác minh hoặc yêu cầu kiểm chứng theo pháp luật chuyên ngành trước khi sử dụng.
3. Việc công nhận, chỉ định, thừa nhận hoặc sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức trong nước, nước ngoài thực hiện theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành.
4. Kết quả kiểm tra của cơ quan khác được sử dụng để đánh giá rủi ro, lựa chọn đối tượng, xác định phạm vi kiểm tra và theo dõi khắc phục khi phù hợp với vụ việc; cơ quan sử dụng kết quả chịu trách nhiệm về quyết định thuộc thẩm quyền của mình.
CHƯƠNG IV
PHỐI HỢP VỀ DỮ LIỆU, CẢNH BÁO RỦI RO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Điều 21. Kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phối hợp kiểm tra
1. Hoạt động phối hợp ưu tiên khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu từ Hệ thống giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, Cơ sở dữ liệu nhãn điện tử quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông tin hải quan, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý thị trường và các hệ thống chuyên ngành đã được pháp luật quy định.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành, duy trì các hệ thống, cơ sở dữ liệu được giao tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu theo trách nhiệm được pháp luật quy định.
3. Cơ quan tạo lập hoặc quản lý dữ liệu có trách nhiệm cập nhật, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi được giao; bảo đảm nguồn gốc, thời điểm cập nhật, khả năng truy vết và chất lượng dữ liệu.
4. Việc kết nối, chia sẻ, khai thác và lưu trữ dữ liệu phải tuân thủ pháp luật về giao dịch điện tử, dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và pháp luật chuyên ngành có liên quan.
Điều 22. Nhóm dữ liệu phục vụ phối hợp kiểm tra
1. Dữ liệu về kế hoạch, đối tượng, nội dung và thời kỳ kiểm tra do cơ quan nhà nước tạo lập hoặc quản lý theo pháp luật.
2. Dữ liệu định danh cần thiết về sản phẩm, hàng hóa, lô hàng, cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, địa điểm lưu giữ và các chủ thể liên quan mà cơ quan nhà nước được quyền khai thác, sử dụng.
3. Dữ liệu về tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận, xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận, kết quả đánh giá sự phù hợp khác, truy xuất nguồn gốc, nhãn, nhãn điện tử, hộ chiếu số của sản phẩm và dữ liệu kỹ thuật khác theo pháp luật chuyên ngành.
4. Dữ liệu về quyết định kiểm tra, biên bản, kết quả lấy mẫu, thử nghiệm, giám định, kết quả xử lý, tình trạng thực hiện quyết định xử lý và khắc phục sau kiểm tra trong phạm vi được phép chia sẻ.
5. Dữ liệu về cảnh báo rủi ro, lịch sử tuân thủ, lịch sử vi phạm, thu hồi và các thông tin khác được pháp luật xác định là đầu vào cho quản lý rủi ro, hậu kiểm và giám sát chất lượng.
6. Các nhóm dữ liệu quy định tại Điều này được khai thác từ dữ liệu cơ quan nhà nước đã tạo lập, quản lý hoặc được quyền thu thập theo pháp luật; không làm phát sinh nghĩa vụ khai báo, báo cáo hoặc cung cấp dữ liệu mới của tổ chức, cá nhân.
Điều 23. Cảnh báo rủi ro và sử dụng cảnh báo rủi ro
1. Cơ quan nhà nước khi tiếp nhận thông tin rủi ro về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có trách nhiệm phân tích, xác minh, chuyển hoặc cập nhật thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và quy định về dữ liệu. Thông tin rủi ro do tổ chức, cá nhân, hiệp hội, tổ chức kỹ thuật cung cấp là nguồn thông tin để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý; việc cập nhật trực tiếp lên hệ thống chỉ do cơ quan, tổ chức được phân quyền thực hiện.
2. Việc phân loại, đánh giá và sử dụng cảnh báo rủi ro thực hiện theo tiêu chí quản lý rủi ro được pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật chuyên ngành quy định.
3. Cơ quan kiểm tra sử dụng cảnh báo rủi ro để lựa chọn đối tượng, nội dung và phương thức kiểm tra; việc ban hành quyết định kiểm tra, lấy mẫu, áp dụng biện pháp xử lý hoặc công khai cảnh báo phải đúng căn cứ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4. Đối với cảnh báo có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc hàng hóa có khả năng bị tẩu tán nhanh, cơ quan tiếp nhận sử dụng kênh cảnh báo điện tử nhanh để chuyển ngay thông tin tối thiểu cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền và cập nhật hồ sơ trên hệ thống sau đó.
5. Việc công khai cảnh báo thực hiện theo thẩm quyền, điều kiện, nội dung và hình thức do pháp luật quy định; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân.
Điều 24. Khai thác, chia sẻ và bảo mật dữ liệu
1. Cơ quan, người được phân quyền truy cập chỉ khai thác dữ liệu phục vụ đúng nhiệm vụ, mục đích và phạm vi được giao.
2. Dữ liệu thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân, dữ liệu điều tra, xác minh, xử lý vi phạm hoặc dữ liệu hạn chế tiếp cận chỉ được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật và phân quyền của cơ quan có thẩm quyền.
3. Cơ quan tạo lập, cập nhật dữ liệu chịu trách nhiệm về tính chính xác, nguồn gốc và thời điểm cập nhật; cơ quan khai thác chịu trách nhiệm kiểm tra phạm vi, giá trị và điều kiện sử dụng dữ liệu. Trường hợp phát hiện dữ liệu sai, thiếu, trùng lặp hoặc không còn phù hợp, cơ quan tạo lập, cập nhật dữ liệu có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông báo cơ quan quản lý hệ thống để xử lý theo thẩm quyền.
4. Dữ liệu điện tử, cảnh báo, kết quả khảo sát và thông tin do cơ quan khác chia sẻ là nguồn thông tin phục vụ quản lý, xác minh và đánh giá rủi ro. Hình ảnh, âm thanh, video, thông điệp dữ liệu và dữ liệu điện tử khác chỉ được sử dụng làm căn cứ kết luận, xử lý vi phạm khi đáp ứng điều kiện về chứng cứ, nguồn, tính toàn vẹn, phương thức thu thập, lưu giữ, thẩm quyền và trình tự theo pháp luật về giao dịch điện tử, kiểm tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kỹ thuật về chuẩn dữ liệu, kết nối, chia sẻ, phân quyền, cập nhật, lưu trữ và khai thác dữ liệu trong phạm vi thẩm quyền được pháp luật giao.
Điều 25. Phối hợp trong kiểm tra gián tiếp, kiểm tra trực tuyến, kiểm tra từ xa dựa trên dữ liệu điện tử
1. Việc lựa chọn phương thức kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián tiếp đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành có liên quan. Việc tiến hành kiểm tra trực tuyến, kiểm tra từ xa dựa trên dữ liệu điện tử thực hiện theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành có liên quan.
2. Trong kiểm tra gián tiếp, kiểm tra trực tuyến, kiểm tra từ xa dựa trên dữ liệu điện tử, cơ quan phối hợp cung cấp, xác minh thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan kiểm tra; chịu trách nhiệm về thông tin, dữ liệu do mình tạo lập hoặc cung cấp.
3. Cơ quan kiểm tra khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử, kết quả kiểm tra, kết quả đánh giá sự phù hợp và kết quả kỹ thuật hợp pháp đã có theo phạm vi, giá trị và điều kiện sử dụng của dữ liệu, kết quả đó. Trường hợp kết quả kiểm tra gián tiếp, kiểm tra trực tuyến, kiểm tra từ xa chưa đủ căn cứ để kết luận, cơ quan kiểm tra xem xét thực hiện kiểm tra trực tiếp theo căn cứ, thẩm quyền, quyết định và trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
4. Việc thu thập, xác minh và sử dụng hình ảnh, âm thanh, video, thông điệp dữ liệu và dữ liệu điện tử khác làm căn cứ kết luận, xử lý thực hiện theo khoản 4 Điều 24 Quy chế này và pháp luật về giao dịch điện tử, kiểm tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan; bảo đảm quyền giải trình của đối tượng kiểm tra.
5. Việc yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử chỉ do cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo pháp luật về kiểm tra chuyên ngành và pháp luật chuyên ngành. Không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, tài liệu, dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã được quyền khai thác, chia sẻ và đủ giá trị sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc cần xác minh tính xác thực theo thẩm quyền.
6. Cơ quan kiểm tra ưu tiên sử dụng dữ liệu điện tử và kết quả hợp pháp đã có; trường hợp cần kiểm tra thực tế, lấy mẫu hoặc xác minh thì thực hiện theo căn cứ, quyết định và trình tự kiểm tra chuyên ngành.
7. Cơ quan cung cấp dữ liệu chịu trách nhiệm về dữ liệu do mình tạo lập hoặc quản lý; cơ quan kiểm tra chịu trách nhiệm xác minh nguồn, tính toàn vẹn, phạm vi sử dụng và bảo đảm quyền giải trình của đối tượng kiểm tra.
8. Không yêu cầu cung cấp lại bản giấy hoặc dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã được quyền khai thác, chia sẻ và đủ giá trị sử dụng, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cần xác minh tính xác thực theo đúng thẩm quyền.
CHƯƠNG V
PHỐI HỢP XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA, 
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHẮC PHỤC SAU KIỂM TRA
Điều 26. Phối hợp xử lý kết quả kiểm tra
1. Cơ quan chủ trì phối hợp tổng hợp biên bản kiểm tra, ý kiến chuyên môn, kết quả thử nghiệm, giám định và dữ liệu có liên quan để phục vụ cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành.
2. Cơ quan phối hợp gửi ý kiến chuyên môn, tài liệu hoặc kết quả thuộc phần việc được phân công trong thời hạn đã thống nhất; chịu trách nhiệm về nội dung do mình cung cấp. Cơ quan chủ trì thông báo kết quả xử lý có liên quan cho cơ quan phối hợp.
3. Trường hợp có ý kiến chuyên môn khác nhau, cơ quan chủ trì tổ chức trao đổi để làm rõ căn cứ kỹ thuật; khi cần thiết, yêu cầu tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức giám định hoặc chuyên gia độc lập hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Mỗi cơ quan chịu trách nhiệm đối với ý kiến thuộc phạm vi chuyên môn và thẩm quyền của mình.
4. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan khác, vượt thẩm quyền xử lý hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan đang xử lý chuyển thông tin, hồ sơ theo Điều 27 hoặc Điều 28 Quy chế này và pháp luật có liên quan.
5. Kết quả kiểm tra, xử lý và tình trạng khắc phục được cập nhật, chia sẻ theo trách nhiệm và phân quyền dữ liệu để phục vụ quản lý rủi ro, cảnh báo và tránh kiểm tra trùng lặp.
Điều 27. Phối hợp chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính
1. Việc lập, chuyển, tiếp nhận và xử lý hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, văn bản quy định chi tiết, văn bản về thẩm quyền xử phạt và văn bản xử phạt chuyên ngành.
2. Khi chuyển hồ sơ, cơ quan chuyển bảo đảm hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, mẫu, tang vật và kết quả thử nghiệm, giám định hiện có được bàn giao theo quy định, có khả năng truy vết nguồn và bảo đảm tính toàn vẹn.
3. Cơ quan tiếp nhận xác nhận việc tiếp nhận theo phương thức phù hợp; trường hợp cần bổ sung tài liệu, làm rõ kết quả kỹ thuật thì yêu cầu cơ quan chuyển phối hợp theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
4. Cơ quan chuyển, cơ quan phối hợp có trách nhiệm giải trình, xác minh, bổ sung tài liệu, làm rõ kết quả kỹ thuật và thực hiện yêu cầu phối hợp khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
5. Tình trạng tiếp nhận, xử lý và kết quả xử lý vụ việc được cập nhật, chia sẻ trong phạm vi pháp luật cho phép để phục vụ quản lý rủi ro, cảnh báo và theo dõi khắc phục.
Điều 28. Phối hợp chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm
1. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, việc báo cáo, kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan thực hiện theo điểm d khoản 3 Điều 15 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính, pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan.
2. Cơ quan đang xử lý có trách nhiệm bảo quản, bảo toàn hồ sơ, mẫu, tang vật, phương tiện và dữ liệu điện tử trong phạm vi thẩm quyền cho đến khi bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền.
3. Sau khi chuyển vụ việc, cơ quan kiểm tra, cơ quan phối hợp và tổ chức đã cung cấp kết quả chuyên môn có trách nhiệm cung cấp tài liệu, giải trình chuyên môn, tham gia giám định hoặc hoạt động tố tụng khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.
4. Việc chia sẻ hoặc công khai thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm thực hiện theo pháp luật về tố tụng hình sự, bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân và pháp luật có liên quan.
Điều 29. Phối hợp thực hiện biện pháp xử lý và khắc phục sau kiểm tra
1. Cơ quan ban hành hoặc tổ chức thực hiện quyết định xử lý chủ trì theo dõi việc thu hồi, tái xuất, tiêu hủy, tái chế, sửa chữa, ghi nhãn lại, ngừng lưu thông, gỡ bỏ trên nền tảng số hoặc biện pháp khác theo nội dung quyết định và quy định của pháp luật.
2. Cơ quan phối hợp tại nơi sản xuất, nhập khẩu, lưu giữ, kinh doanh, thu hồi, tiêu hủy hoặc tái chế hỗ trợ xác minh, truy xuất và theo dõi việc thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Khi đề nghị cơ quan khác phối hợp thực hiện, theo dõi quyết định xử lý, cơ quan chủ trì cung cấp thông tin cần thiết về sản phẩm, hàng hóa hoặc lô hàng, biện pháp phải thực hiện, phạm vi, địa điểm, thời hạn thực hiện và đầu mối theo dõi theo nội dung quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.
3. Đối với hàng hóa đã qua nhiều khâu trung gian hoặc phân phối đến nhiều địa phương, các cơ quan có thẩm quyền phối hợp truy xuất chuỗi cung ứng, xác định lô hàng, địa điểm, chủ thể liên quan và tình trạng hàng hóa để thực hiện quyết định xử lý.
4. Đối với hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số, việc phối hợp gỡ bỏ, cảnh báo, ngăn chặn tiếp tục chào bán và xác minh kho hàng thực hiện theo pháp luật về thương mại điện tử, pháp luật chuyên ngành và yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.
5. Kết quả thực hiện biện pháp xử lý, khắc phục được cập nhật, chia sẻ theo trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành thì xử lý hoặc cưỡng chế theo pháp luật có liên quan.
Điều 30. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau kiểm tra
1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt, quyết định xử lý và văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục theo Điều 16 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
2. Cơ quan chủ trì phối hợp chia sẻ tình trạng xử lý, thông tin về việc thực hiện biện pháp khắc phục và cảnh báo rủi ro với cơ quan liên quan trong phạm vi cần thiết.
3. Cơ quan phối hợp hỗ trợ xác minh tình trạng thu hồi, khắc phục hoặc lưu thông hàng hóa trên địa bàn, trong ngành, lĩnh vực hoặc trên môi trường điện tử khi thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
4. Trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử lý, cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện biện pháp đôn đốc, cưỡng chế hoặc chuyển xử lý theo quy định của pháp luật.
5. Tình trạng chấp hành kết luận, quyết định xử lý và khắc phục được cập nhật làm dữ liệu phục vụ đánh giá lịch sử tuân thủ, rủi ro và lựa chọn đối tượng kiểm tra.
Điều 31. Thông tin, truyền thông và công khai kết quả kiểm tra
1. Cơ quan có thẩm quyền công khai kết quả kiểm tra, cảnh báo, thông tin về thu hồi, ngừng lưu thông hoặc biện pháp xử lý theo điều kiện, nội dung, phạm vi và hình thức do pháp luật quy định.
2. Cơ quan phối hợp có trách nhiệm cung cấp, đối chiếu thông tin thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm nội dung công khai chính xác, thống nhất và kịp thời.
3. Việc công khai phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân, dữ liệu điều tra và thông tin hạn chế tiếp cận.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương phối hợp truyền thông về cảnh báo, thu hồi, hướng dẫn tuân thủ và kết quả quản lý trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.
5. Trường hợp thông tin đã công khai sau đó được cơ quan, người có thẩm quyền xác định là không chính xác, không đầy đủ hoặc kết luận, quyết định liên quan được sửa đổi, hủy bỏ, thay thế làm thay đổi nội dung đã công khai, cơ quan đã công khai có trách nhiệm kịp thời đính chính, cập nhật trên cùng phương tiện hoặc phương tiện có khả năng tiếp cận tương đương; đồng thời thông báo cho cơ quan phối hợp đã sử dụng thông tin đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
CHƯƠNG VI
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Chủ trì, phối hợp với bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương tổ chức thực hiện, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này theo khoản 4 Điều 15 và khoản 1 Điều 93 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
2. Xây dựng, quản lý, vận hành, duy trì hệ thống giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Cơ sở dữ liệu nhãn điện tử quốc gia và tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.
3. Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành chuyên đề chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng tâm, trọng điểm hằng năm; tổng hợp, phân tích dữ liệu và cảnh báo rủi ro phục vụ điều phối phối hợp kiểm tra theo khoản 10 Điều 93 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
4. Chủ trì phối hợp xác định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật và xử lý khó khăn về cơ chế phối hợp trong phạm vi thẩm quyền.
5. Tổ chức hoặc phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm soát viên chất lượng và người thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của pháp luật.
6. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy chế; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia
1. Theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, làm đầu mối chuyên môn giúp Bộ tổ chức thực hiện Quy chế; tiếp nhận, tổng hợp thông tin phối hợp liên ngành, liên địa phương thuộc phạm vi được giao.
2. Quản lý, vận hành, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hệ thống thông tin có liên quan theo phân công, phân quyền.
3. Hỗ trợ xác minh thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch, nhãn điện tử và nội dung chuyên môn thuộc phạm vi được giao; phối hợp kết nối cơ quan, tổ chức có năng lực chuyên môn phù hợp khi có yêu cầu.
4. Tổng hợp, phân tích cảnh báo, kết quả kiểm tra và tình trạng khắc phục để tham mưu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý rủi ro, giám sát và hoàn thiện cơ chế phối hợp.
5. Phối hợp xây dựng tài liệu nghiệp vụ, chuẩn dữ liệu, biểu mẫu điện tử và chương trình tập huấn phục vụ thực hiện Quy chế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 34. Trách nhiệm của bộ quản lý ngành, lĩnh vực
1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành.
2. Xác định đơn vị đầu mối phối hợp; chỉ đạo cơ quan kiểm tra thuộc phạm vi quản lý chia sẻ dữ liệu về kế hoạch, kết quả kiểm tra, cảnh báo, xử lý và khắc phục; kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý chuyên ngành về truy xuất nguồn gốc, nhãn hàng hóa với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Cơ sở dữ liệu nhãn điện tử quốc gia và hệ thống quốc gia có liên quan theo trách nhiệm, phạm vi dữ liệu và điều kiện kết nối do pháp luật quy định.
3. Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, lĩnh vực; phối hợp, hướng dẫn chuyên môn cho địa phương theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành chuyên đề trọng tâm, trọng điểm; phối hợp xác định trách nhiệm quản lý sản phẩm, hàng hóa và xử lý chồng chéo trong kiểm tra theo pháp luật.
5. Bảo đảm nhân lực, kinh phí, dữ liệu và điều kiện kỹ thuật cho nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của bộ, ngành theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện chế độ cập nhật dữ liệu, thông tin, báo cáo theo pháp luật; ưu tiên sử dụng dữ liệu đã có trên hệ thống để phục vụ tổng hợp và phối hợp.
Điều 35. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo Điều 95 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật có liên quan; phân công cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.
2. Chỉ đạo xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra tại địa phương theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Luật Thanh tra và pháp luật có liên quan.
3. Xác định cơ quan đầu mối phối hợp tại địa phương; chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã phát hiện, chuyển thông tin, phối hợp kiểm tra và theo dõi việc xử lý trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
4. Bảo đảm nhân lực, kinh phí, phương tiện, hạ tầng dữ liệu và năng lực kỹ thuật cho nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp kiểm tra thuộc trách nhiệm của địa phương.
5. Chỉ đạo cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu về kiểm tra, cảnh báo, xử lý, khắc phục; sử dụng dữ liệu và phân loại rủi ro để lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; phản ánh khó khăn, vướng mắc về cơ chế phối hợp cho Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền.
Điều 36. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi được giao và làm đầu mối phối hợp khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công.
2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành, lĩnh vực được giao theo thẩm quyền; phối hợp với cơ quan liên quan theo Quy chế này và pháp luật chuyên ngành.
3. Việc xác định cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành khác thực hiện theo phân công quản lý và pháp luật chuyên ngành. Trường hợp có vướng mắc về phân công quản lý giữa các bộ, thực hiện theo Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
4. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa địa phương thực hiện cập nhật kết quả kiểm tra theo khoản 4 Điều 96 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; dữ liệu được kết nối, chia sẻ để hạn chế báo cáo và kiểm tra trùng lặp.
5. Vụ việc liên ngành, liên địa phương được phối hợp xử lý theo Điều 6, Điều 10 và Điều 12 Quy chế này; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Thực hiện trách nhiệm phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường theo khoản 5 Điều 48 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Phát hiện, ghi nhận thông tin ban đầu về sản phẩm, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn; chuyển thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xác minh địa điểm, chủ thể, tình trạng lưu thông khi được yêu cầu.
3. Cử đại diện phối hợp với Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu; trường hợp đối tượng kiểm tra không ký biên bản kiểm tra, đại diện chính quyền cấp xã xác nhận theo điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.
4. Tổ chức tuyên truyền, cảnh báo công khai trên địa bàn đối với sản phẩm, hàng hóa theo khoản 5 Điều 48 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nội dung cảnh báo kỹ thuật được thực hiện trên cơ sở thông tin, kết luận hoặc cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền.
5. Phối hợp theo dõi việc thực hiện thu hồi, ngừng lưu thông và biện pháp khắc phục trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
6. Việc tham gia phối hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã không làm phát sinh thẩm quyền lấy mẫu kỹ thuật, kết luận chất lượng, xử phạt hoặc thẩm quyền chuyên ngành khác khi pháp luật không quy định.
Điều 38. Trách nhiệm của cơ quan hải quan, quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển
1. Cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu thuộc trường hợp phải kiểm tra theo điểm c khoản 2 Điều 45 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chia sẻ dữ liệu và thực hiện biện pháp thuộc thẩm quyền theo pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành.
2. Cơ quan quản lý thị trường thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi thuộc thẩm quyền; phối hợp chuyển thông tin, tài liệu, mẫu hoặc đề nghị cơ quan kiểm tra chất lượng có thẩm quyền xác minh nội dung kỹ thuật về chất lượng.
3. Cơ quan công an thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; phối hợp xác minh chủ thể, kho hàng, dòng hàng, bảo toàn dữ liệu và chứng cứ khi có yêu cầu hợp pháp.
4. Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển phối hợp trong phạm vi địa bàn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chuyển thông tin, hồ sơ, hàng hóa hoặc phương tiện theo quy định của pháp luật.
5. Việc chia sẻ dữ liệu vụ việc, tang vật, kết quả xử lý và cảnh báo giữa các cơ quan quy định tại Điều này thực hiện theo phân quyền, yêu cầu bảo mật và pháp luật chuyên ngành.
Điều 39. Phối hợp với cơ quan quản lý thương mại điện tử, bưu chính và tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan
1. Cơ quan quản lý thương mại điện tử thuộc Bộ Công Thương phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quản lý chủ quản nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử và xử lý thông tin hàng hóa vi phạm theo điểm g khoản 2 Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật về thương mại điện tử.
2. Cơ quan quản lý bưu chính và cơ quan nhà nước có liên quan phối hợp cung cấp, xác minh thông tin về bưu gửi, tuyến vận chuyển, điểm tập kết, kho hàng, người gửi, người nhận trong phạm vi thẩm quyền và theo pháp luật chuyên ngành.
3. Chủ quản nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, logistics, kho vận thực hiện nghĩa vụ cung cấp dữ liệu, sàng lọc, gỡ bỏ, ngăn chặn, cảnh báo hoặc biện pháp khác theo pháp luật chuyên ngành và yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Các nghĩa vụ này thực hiện theo pháp luật về thương mại điện tử, bưu chính, chuyển phát, logistics và pháp luật có liên quan; Quy chế này không làm phát sinh nghĩa vụ mới ngoài nghĩa vụ đã được pháp luật quy định.
4. Việc thu thập, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu giao dịch, người bán, người mua, bưu gửi, vận chuyển hoặc kho hàng phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh, an toàn thông tin, an ninh mạng, giao dịch điện tử và pháp luật chuyên ngành.
Điều 40. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn và chuyên gia
1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn và chuyên gia cung cấp kết quả, hồ sơ kỹ thuật hoặc ý kiến chuyên môn trong phạm vi năng lực, điều kiện hoạt động và yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng dịch vụ.
2. Kết quả đánh giá sự phù hợp, kiểm định, hiệu chuẩn và kết quả chuyên môn khác phải được lập, lưu giữ và chịu trách nhiệm theo pháp luật chuyên ngành, quy định về đăng ký, công nhận, chỉ định, thừa nhận hoặc điều kiện hoạt động tương ứng.
3. Tổ chức, chuyên gia phải thông báo cho cơ quan yêu cầu và không thực hiện phần việc khi vượt phạm vi năng lực, không đáp ứng điều kiện hoạt động, có xung đột lợi ích hoặc không bảo đảm tính khách quan.
4. Thông tin, tài liệu, mẫu và dữ liệu được tiếp cận trong quá trình hỗ trợ kiểm tra phải được bảo mật, quản lý và sử dụng đúng mục đích.
5. Việc giải trình, giám định, tham gia tố tụng hoặc làm việc với cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo yêu cầu hợp pháp và trình tự của pháp luật tương ứng.
Điều 41. Phối hợp với đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật chuyên ngành.
2. Cơ quan phối hợp không trực tiếp yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu hoặc dữ liệu nếu không có thẩm quyền; yêu cầu phục vụ cuộc kiểm tra được thực hiện thông qua cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3. Cơ quan kiểm tra và cơ quan phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu đã có, không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lặp lại cùng một thông tin, tài liệu khi có thể khai thác, chia sẻ hợp pháp.
4. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chấp hành quyết định, yêu cầu hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền và phối hợp bảo toàn sản phẩm, hàng hóa, mẫu, hồ sơ, dữ liệu theo quy định của pháp luật.
5. Việc phối hợp phải bảo đảm quyền giải trình, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và quyền bảo vệ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân.
CHƯƠNG VII
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM, BÁO CÁO, 
CHUYỂN TIẾP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 42. Bảo đảm kinh phí, phương tiện, điều kiện kỹ thuật
1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và chi phí lấy mẫu, thử nghiệm phục vụ kiểm tra được bảo đảm, thanh toán, hoàn trả theo Điều 47 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Điều 17 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Thông tư số 24/2026/TT-BKHCN, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
2. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ kiểm tra lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đối với phần việc thuộc nhiệm vụ được giao. Chi phí lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp, giám định và chi phí chuyên môn khác phục vụ kiểm tra được xác định, thanh toán, hoàn trả theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, pháp luật chuyên ngành và quyết định hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền.
3. Cơ quan phối hợp bảo đảm kinh phí đối với phần việc thuộc nhiệm vụ của mình; khi xây dựng kế hoạch phối hợp phải xác định rõ nội dung chi và cơ quan chịu trách nhiệm chi, không hình thành nguồn kinh phí chung ngoài quy định của pháp luật.
4. Chi phí mà tổ chức, cá nhân phải chịu do vi phạm, thu hồi, tiêu hủy, tái xuất, tái chế hoặc biện pháp khắc phục khác được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và quyết định hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền.
5. Bộ, ngành, địa phương chủ động sử dụng, chia sẻ năng lực thử nghiệm, thiết bị, chuyên gia và hạ tầng kỹ thuật hiện có; việc đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ thực hiện theo pháp luật về ngân sách, đầu tư công, đấu thầu và pháp luật có liên quan.
Điều 43. Bảo đảm nhân lực và kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1. Việc bố trí kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Thông tư số 25/2026/TT-BKHCN và pháp luật về công chức, viên chức; đối với lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định áp dụng đối với từng lực lượng.
2. Đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm thành phần theo khoản 9 Điều 45 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đáp ứng yêu cầu đối với Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra chuyên ngành tại Điều 12 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.
3. Trong thời gian chuyển tiếp, công chức, viên chức, sĩ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo khoản 6 Điều 98 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nội vụ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm soát viên chất lượng theo quy định của pháp luật.
5. Việc sử dụng trang phục, phù hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng thực hiện theo Thông tư số 33/2026/TT-BKHCN và quy định áp dụng đối với từng lực lượng.
Điều 44. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Việc cập nhật, tổng hợp, báo cáo về hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và chế độ báo cáo hiện hành; cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa địa phương thực hiện cập nhật kết quả kiểm tra theo khoản 4 Điều 96 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
2. Cơ quan có trách nhiệm báo cáo sử dụng dữ liệu đã cập nhật trên hệ thống, tái sử dụng thông tin đã có và thực hiện báo cáo bằng phương thức điện tử theo quy định.
3. Việc tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế tập trung vào kết quả phối hợp, gồm vụ việc liên ngành, liên tỉnh; tình trạng chia sẻ, phản hồi dữ liệu; trường hợp chồng chéo được xử lý; cảnh báo rủi ro và khó khăn, vướng mắc về cơ chế phối hợp.
4. Số liệu về thanh tra, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, đo lường, sở hữu trí tuệ hoặc phòng, chống buôn lậu chỉ tổng hợp trong báo cáo thực hiện Quy chế khi liên quan trực tiếp đến phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chuẩn dữ liệu, biểu mẫu điện tử và phương thức tổng hợp trong phạm vi thẩm quyền; ưu tiên tích hợp với chế độ báo cáo và cơ sở dữ liệu hiện có.
Điều 45. Điều khoản chuyển tiếp
1. Cuộc kiểm tra chuyên ngành đã có quyết định kiểm tra trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quyết định đã ban hành và quy định chuyển tiếp của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; việc phối hợp bổ sung theo Quy chế này không làm thay đổi phạm vi, nội dung hoặc thời hạn của quyết định kiểm tra.
2. Việc bố trí, chuyển xếp kiểm soát viên chất lượng trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện theo khoản 6 Điều 98 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
3. Trong thời gian các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chưa kết nối đầy đủ, cơ quan nhà nước sử dụng văn bản điện tử, hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ hoặc phương thức hợp pháp khác để trao đổi thông tin và cập nhật bổ sung dữ liệu khi hệ thống đáp ứng điều kiện kết nối.
4. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát quy chế, quy trình nội bộ, phân công đầu mối và hạ tầng dữ liệu để bảo đảm thống nhất với Quy chế này.
Điều 46. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế; phối hợp với bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương xử lý khó khăn về cơ chế phối hợp trong phạm vi thẩm quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với vấn đề vượt thẩm quyền.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định đơn vị đầu mối phối hợp, gửi thông tin đầu mối về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, kết nối thực hiện Quy chế. Việc xác định đầu mối không làm thay đổi thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền theo pháp luật.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, mẫu và thực hiện quyết định xử lý theo quyền, nghĩa vụ và yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, địa phương phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đúng thẩm quyền; trường hợp nội dung thuộc pháp luật chuyên ngành khác thì chuyển cơ quan có thẩm quyền chủ trì xem xét, không mở rộng phạm vi Quy chế này.
